
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm Đông, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DV ST VIỆT NAM

0109847940

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DV ST VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ST VIETNAM DV AND TRADING 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ST VIETNAM DV AND TRADING PRODUCTION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966423007
Email: stvietnam134@gmail.com

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LẠI VĂN 
SANG

Việt 
Nam

Thôn Đông Tây, Xã 
Vân Nội, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.440.000.000 80,000 001090007685

2LẠI THỊ 
TRANG

Việt 
Nam

Thôn Đông, Xã Vân 
Nội, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

360.000.000 20,000 013310136 

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh (Điều 
28 Luật Thương mại năm 2005)

8299

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

7. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

8. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

9. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

10. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

12. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

13. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì từ plastic
Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như:
+ Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa.
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic
Cụ thể: Sản xuất băng keo;

2220(Chính)

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001090007685
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đông Tây, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đông Tây, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LẠI VĂN SANG Nam

20/10/1990 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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